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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 01/08/2022 

                                               Môn: THIẾT KẾ CẦU BTCT  

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 Cầu dầm (ví dụ tiết diện I) bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau thi công bán 
lắp ghép, tiết diện liên hợp làm việc theo ba giai đoạn 

0,1 

Giai đoạn 1 
y 1

b

N.A1 (TTH1)

y 1
t

Dầm I

Ống ghen 
chứa cáp 
DUL

e g

 

Hình A. Đặc trưng của tiết diện dầm I ở giai đoạn 1 

(không ghi chú ống ghen cáp DUL (dự ứng lực) chứ trừ 0,1 điểm) 

0,2 

Với: 

 TTH1 : trục trung hòa (TTH) của dầm ở giai đoạn 1 

 y1b : khoảng cách từ TTH1 đến thớ dưới dầm 

 y1t : khoảng cách từ TTH1 đến thớ trên dầm 

 eg : độ lệch tâm của lực nén so với trọng tâm dầm ở giai đoạn 1. 

0,1 

Tải trọng giai đoạn 1: Trọng lượng bản thân dầm 0,1 

Ứng suất tích lũy trong bê tông thớ dưới dầm 
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Lưu ý: qui ước ứng suất nén là Dương, kéo là Âm 

0,3 

Với 

 N: lực nén trước tại giai đoạn chế tạo dầm (có kể tới các mất mát ứng 

suất tức thời); 

 A1: diện tích tiết diện của phần dầm chủ đúc sẵn 1 (Hình A); 

 I1 : mô men quán tính của dầm đúc sẵn giai đoạn 1; 

 M1D : mô men do trọng lượng bản thân dầm. 

0,1 
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Giai đoạn 2  

(lắp dầm lên gối, lắp ván khuôn đổ dầm ngang, bản mặt cầu) 

y 2
b

y 2
b

N.A2 (TTH2)

Cáp DUL qui đổi 
sang bê tông

Dầm I

 

Hình B Đặc trưng của tiết diện dầm I ở giai đoạn 2 

0,2 

Với: 

 TTH2 : trục trung hòa (TTH) của dầm ở giai đoạn 2 

 y2b : khoảng cách từ TTH2 đến thớ dưới dầm 

 y2t : khoảng cách từ TTH2 đến thớ trên dầm 

0,1 

Tải trọng giai đoạn 2: 

 Trọng lượng bản mặt cầu 

 Trọng lượng dầm ngang, tải thi công (nếu có) 

0,1 

Ứng suất tích lũy trong bê tông thớ dưới dầm giai đoạn 2 
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0,3 

Với 

 N : lực nén trước giai đoạn 2 (kể đến một phần mất mát ứng suất lâu 

dài); 

 M2D : là mô men do tĩnh tải giai đoạn 2 

 I2 : mô men quán tính của dầm giai đoạn 2 (Hình B). 

0,1 

Giai đoạn 3 (giai đoạn sử dụng) 0,2 



 

Trang 3/8 

y 3
b

N.A3 (TTH3)
y 3

b

Bản mặt cầu

Dầm I liên 
hợp bản 
mặt cầu

 

Hình C Đặc trưng của tiết diện dầm I ở giai đoạn 3 (giai đoạn 3) 

Với: 

 TTH3 : trục trung hòa (TTH) của dầm ở giai đoạn 3 

 y3b : khoảng cách từ TTH3 đến thớ dưới dầm 

 y3t : khoảng cách từ TTH3 đến thớ trên bản mặt cầu 

0,1 

Tải trọng giai đoạn 3: 

 Lan can, lề bộ hành 

 Lớp phủ bản mặt cầu 

 Hoạt tải (xe tải thiết kế, xe hai trục thiết kế và tải trọng làn) 

0,1 

Ứng suất tích lũy trong bê tông thớ dưới dầm giai đoạn 3 
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0,3 

Với 

 N : lực nén trước giai đoạn 3 (bao gồm mất mát ứng suất lâu dài); 

 M3D : là mô men do tĩnh tải giai đoạn 3 

 MLL : mô men do hoạt tải; 

 I3 : mô men quán tính của dầm giai đoạn 3 (Hình C). 

0,1 

Tổng điểm câu 1 2,50đ 
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Câu Nội dung Điểm 

2 

Cầu dầm (ví dụ dầm I) bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước thi công bán 
lắp ghép, tiết diện liên hợp làm việc theo hai giai đoạn 

0,1 

 Giai đoạn 1 

y 1
b

N.A1 (TTH1)

y 1
t

e g

Cáp DUL căng trước

Dầm I

Cáp DUL qui đổi 
sang bê tông

 

Hình A Đặc trưng của tiết diện dầm I ở giai đoạn 1 (giai đoạn 1) 

0,2 

 Ghi chú và vẽ cáp DUL (dự ứng lực) qui đổi sang bê tông  

 Ghi chú cáp DUL căng trước  0,2 

Với: 
 TTH1 : trục trung hòa (TTH) của dầm ở giai đoạn 1 

 y1b : khoảng cách từ TTH đến thớ dưới dầm 

 y1t : khoảng cách từ TTH đến thớ trên dầm 

 eg : độ lệch tâm của lực nén so với trọng tâm dầm ở giai đoạn 1; 

0,1 

Tải trọng giai đoạn 1: 

 Trọng lượng bản thân dầm 

 Trọng lượng bản mặt cầu 

 Trọng lượng dầm ngang và tải thi công (nếu có) 

0,1 

Ứng suất tích lũy trong bê tông thớ dưới dầm 
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Lưu ý: qui ước ứng suất nén là Dương, kéo là Âm 

0,3 

Với 

 N: lực nén trước tại giai đoạn chế tạo dầm (có kể tới các mất mát 

ứng suất); 

 A1: diện tích tiết diện của phần dầm chủ đúc sẵn  1 (Hình A); 

 I1 : mô men quán tính của dầm đúc sẵn giai đoạn 1; 

 M1D : mô men do trọng lượng bản thân dầm, bản mặt cầu, (dầm 

ngang và tải thi công); 

0,1 

Giai đoạn 2 0,3 
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y 2
b

N.A2 (TTH2)
y 2

t
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Bản mặt cầu

 

Hình B Đặc trưng của tiết diện dầm I ở giai đoạn 2 (giai đoạn 2) 

(Không ghi chú Bản mặt cầu trừ 0,1 điểm) 

Với: 
 TTH2 : trục trung hòa (TTH) của dầm ở giai đoạn 2 

 y2b : khoảng cách từ TTH đến thớ dưới dầm 

 y2t : khoảng cách từ TTH đến thớ trên bản mặt cầu 

0,1 

Tải trọng giai đoạn 2: 

 Lan can, lề bộ hành 

 Lớp phủ bản mặt cầu 

 Hoạt tải (xe tải thiết kế, xe hai trục thiết kế và tải trọng làn) 

0,1 

Ứng suất tích lũy trong bê tông thớ dưới dầm 
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0,3 

Với 
 N : lực nén trước giai đoạn 2 (bao gồm mất mát ứng suất lâu dài); 

 M2D : là mô men do tĩnh tải giai đoạn 2 

 MLL : mô men do hoạt tải; 

 I2 : mô men quán tính của dầm giai đoạn 2 (Hình B). 

0,1 

Tổng điểm câu 2 2,00đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

3 a Thay nE, Id, Ad, eg vào công thức để tính toán tham số độ cứng dọc, 

 2
g gK n I Ae   , Kg = 0,662 m4 0,2 

Hệ số phân phối lực cắt lớn nhất đối với dầm giữa 

 Khi xếp 1 làn xe
1 0,36

7600

S
mg    

 mg1 = 0,623 

0,2 

 Khi xếp nhiều hơn 1 làn xe 
2,0

2 0, 2
7600 10700

S S
mg

 
    

 
 

mg2 = 0,428 

Hệ số phân bố mô men dầm giữa mgMG = max(mg1, mg2) = 0,623 

0,2 

Hệ số phân phối lực cắt lớn nhất đối với dầm biên 

 Khi xếp 1 làn xe (dùng phương pháp đòn bẩy) 

S= 2,0 mSh = 1,0 m

0,5 m

1,8 m

P2P1

1
y1

y2

0,6 m

Đơn vị: m

 

0,3 

1 2
3

0,5 0,5P y P y
g

P

  
 = 0,500 

Hệ số phân bố ngang cho dầm biên khi kể tới hệ số làn xe (m = 1,2): 

mg3 = 0,600 

0,2 

 Khi xếp nhiều hơn 1 làn xe 

4

0,66 0,827
3000

.

e

MG

d
e

mg e mg

  



 
0,2 

 mg4 = 0,515 

Hệ số phân bố mô men dầm biên mgMB = max(mg3, mg4) = 0,600 
0,2 
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b 

Ltt = 24,5 m

D.A.H Q

+

9.3 kN/m

1

4,3
3 trục

2 trục

Gối t rái

1,2

 

 

Xác định đúng tung độ D.A.H (đường ảnh hưởng) tại vị trí gối trí: 1,0 0,2 

Vẽ đúng tải trọng làn: 9,3 kN/m 0,1 

Vẽ đúng kích thước và vị trí hai loại xe 0,2 

c 
Trục xe

Xe ba trục Xe hai trục

Load 

(kN)
yi

(1+IM)*Qpi 

(kN)

Load 

(kN)
yi

(1+IM)*Qpi 

(kN)

P1 145 1,000 181,3 110 1,000 137,5

P2 145 0,824 149,4 110 0,951 130,8

P3 35 0,649 28,4 - - -

268,3Tổng 359,1  

 

Xác định đúng tung độ D.A.H xe ba trục tương ứng P1, P2, P3 0,3 

Xác định đúng tung độ D.A.H xe hai trục tương ứng P1, P2 0,2 

Xác định đúng lực cắt (kể hệ số lực xung kích), xe ba trục: 359.1 kN 0,2 

Xác định đúng lực cắt (kể hệ số lực xung kích), xe hai trục: 268.3 kN 0,2 

Xác định đúng diện tích D,A,H do tải trọng làn: A = 12.3 m 0,2 

Xác định lực cắt do tải trọng làn QLàn =  113.9 kN 0,2 

Lực cắt lớn nhất tại gối trái (max[ Q3truc, Q2truc]+ QLàn) = 473 kN 0,2 

Lực cắt trong dầm độc lập, Q 473,0 kN

kN

kN

Dầm biên

Dầm giữa

283,8

294,8

mgQB

mgQG

0,600

0,623  

 

Lực cắt độc lập trong dầm tại gối trái (chưa kể hệ số tải trọng và hệ số phân 

bố ngang), Q = 473 kNm 0,1 

Lực cắt tại gối trái, dầm biên (chưa hệ số tải trọng), Qb = 283,8 kN 0,2 

Lực cắt tại gối trái, dầm giữa (chưa hệ số tải trọng), Qg = 294,8 kN 0,2 

d Hệ số tải trọng cho hoạt tải xe, LL = 1,75 0,2 

Lực cắt tại gối trái trong dầm biên xét hệ số tải trọng Gbtt = 496,7 kN 

Lực cắt tại gối trái trong dầm giữa xét hệ số tải trọng, Ggtt = 515,8 kN 
0,3 
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e Bề rộng toàn cầu B = S(nd-1) + Sh2 = 12 m  

Bề rộng phần xe chạy Bxc = 12  – 0,52 = 11 m 
0,2 

Số làn xe nl = Bxc / 3,5 = 3 làn 

Hệ số làn xe m = 0,85 

Hệ số phân bố ngang có kể hệ số làn, mg = 0,853/6 = 0,425 

0,2 

Công thức tổng quát tính độ võng tại điểm cách gối trái x, và lực P đặt cách 

gối trái một đoạn b 

 2 2 2

6
x

Pbx
L b x

EI L
   


 

0,1 

+ Độ võng tại giữa nhịp do lực P1 = 35 kN, 1 = 2,89 mm 

 2 2
1 1

2

5
24500

245

35000 12250 7950
12250 7950 2,89

6 3 1 00,1 0
mm

 
  

  
 

+ Độ võng tại giữa nhịp do lực P2 = 145 kN, 2 = 14,33 mm 

+ Độ võng tại giữa nhịp do lực P3 = 145 kN, 3 = 11,37 mm 

0,3 

+ Độ võng do hoạt tải là xe 3 trục gây ra tại giữa nhịp trong dầm giản đơn 

sau khi nhân hệ số xung kích, hệ số làn và hệ số phân bố ngang 

 ymax = mg(1+IM)( 1+2 +3)   

ymax = 0,4251.25(2,89+14,33+11,37) = 15,19 mm 

0,2 

Tổng điểm câu 3 5,50đ 

 


